	
	




	Giáo án số: 01.............................
	Thời gian thực hiện: 270 phút……………………….
Tên chương: Tổng quan về hệ thống văn bản quy định của Pháp luật về An toàn - Vệ sinh lao động
Thực hiện ngày........tháng......năm.......................

	
	


Tên bài: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG 

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Kiến thức: Hiểu được tổng quan về hệ thống văn bản quy định của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động; Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn hệ thống lạnh; Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện
· Kỹ năng: trình bày lại được, làm được những bài tập liên quan tới kiến thức cơ bản của bài
· Thái độ: nghiêm túc, siêng năng trong quá trình học


Đồ dùng và phương tiện dạy học: phấn, bảng, máy chiếu, giáo án, bài giảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút

· Điểm danh, nhắc nhở nôi quy, quy chế

· Ghi sổ sổ tay giáo viên, sổ đầu bài


II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Thuyết minh

· Trình chiếu
	· Lắng nghe

· Ghi nhận thông tin
	05

	2
	Giảng bài mới
1.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động 
1.2. Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động áp dụng trong doanh nghiệp

1.3. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động    

1.4. Các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động   
1.5. Tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động ở cơ sở

1.6. Trách nhiệm và những nội dung của tổ chức công đoàn cơ sở về công tác an toàn vệ sinh lao động    

1.7. Các quy định về xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật an toàn - vệ sinh lao động
	· Thuyết minh

· Trình chiếu
· Vấn đáp
	· Lắng nghe

· Ghi nhận thông tin
· Trả lời vấn đáp
	255

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Tổng kết kiến thức

· Vấn đáp
	· Lắng nghe
· Ghi nhận thông tin

· Trả lời vấn đáp
	05

	4
	Hướng dẫn tự học


	Giao nội dung tự học ở nhà
	02


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Giáo trình Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh, Nguyễn Đức Lợi, NXB Giáo dục
[2] Giáo trình An toàn và môi trường công nghiệp, Hồ Thị Anh, Giáo trình trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Võ Anh Hào
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
          Trần Đình Khoa


	
	


	Giáo án số: 02.............................
	Thời gian thực hiện: 270 phút……………………….
Tên chương: Kỹ thuật an toàn điện
Thực hiện ngày........tháng......năm.......................

	
	


Tên bài: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN


Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Kiến thức: Biết phân tích dòng điện qua người trong các loại mạng điện khác nhau, Hiểu rõ tính năng của các thiết bị bảo vệ và phạm vi ứng dụng của từng loại, Biết giải thích các dạng tai nạn và đề xuất phương án bảo vệ người chống giật trực tiếp, chống giật gián tiếp, chống tác hại của trường điện từ và tĩnh điện

· Kỹ năng: trình bày lại được, làm được những bài tập liên quan tới kiến thức cơ bản của bài
· Thái độ: nghiêm túc, siêng năng trong quá trình học


Đồ dùng và phương tiện dạy học: phấn, bảng, máy chiếu, giáo án, bài giảng


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút


· Điểm danh, nhắc nhở nôi quy, quy chế


· Ghi sổ sổ tay giáo viên, sổ đầu bài


II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Thuyết minh

· Trình chiếu
	· Lắng nghe

· Ghi nhận thông tin
	05

	2
	Giảng bài mới
2.1. Những khái niệm cơ bản về an toàn điện 

2.1.1.Các khái niệm cơ bản về an toàn điện 

2.1.2. Các dạng tai nạn điện 

2.2. Các biện pháp an toàn khi sử dụng điện 

2.2.1.Các biện pháp tổ chức

2.2.2.Các biện pháp kỹ thuật 

2.2.3.Cấp cứu người bị điện giật
	· Thuyết minh

· Trình chiếu
· Vấn đáp
	· Lắng nghe

· Ghi nhận thông tin
· Trả lời vấn đáp
	255

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Tổng kết kiến thức

· Vấn đáp
	· Lắng nghe

· Ghi nhận thông tin

· Trả lời vấn đáp
	05

	4
	Hướng dẫn tự học


	Giao nội dung tự học ở nhà
	02


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Giáo trình Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh, Nguyễn Đức Lợi, NXB Giáo dục

[2] Giáo trình An toàn và môi trường công nghiệp, Hồ Thị Anh, Giáo trình trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Võ Anh Hào
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
          Trần Đình Khoa


	Giáo án số: 03.............................
	Thời gian thực hiện: 450 phút……………………….
Tên chương: An toàn trong hệ thống lạnh
Thực hiện ngày........tháng......năm.......................

	
	


Tên bài: AN TOÀN TRONG HỆ THỐNG LẠNH 


Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Kiến thức: Hiểu được các điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh, môi chất lạnh máy và thiết bị, dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh. Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn hệ thống lạnh, các quy định về khám nghiệm kỹ thuật và bảo hộ lao động

· Kỹ năng: trình bày lại được, làm được những bài tập liên quan tới kiến thức cơ bản của bài


· Thái độ: nghiêm túc, siêng năng trong quá trình học


Đồ dùng và phương tiện dạy học: phấn, bảng, máy chiếu, giáo án, bài giảng


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút


· Điểm danh, nhắc nhở nôi quy, quy chế


· Ghi sổ sổ tay giáo viên, sổ đầu bài


II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Thuyết minh

· Trình chiếu
	· Lắng nghe

· Ghi nhận thông tin
	05

	2
	Giảng bài mới
Nội dung chương:

3.1. Điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh  
3.1.1.Môi chất lạnh trong kỹ thuật an toàn
3.1.2.An toàn cho máy và thiết bị 



3.1.3.Một số quy định khác về kỹ thuật an toàn đối với hệ thống lạnh 

3.2. Dụng cụ đo lường an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh

3.2.1. Thiết bị , dụng cụ phục vụ đo lường
3.2.2. Thiết bị, dụng cụ phục vụ thử bền, thử kín

3.2.3. Thiết bị, dụng cụ đo lường và dụng cụ đo, kiểm tra chuyên dùng khác

3.3. Kiểm định kỹ thuật và đăng Ký sử dụng bảo hộ lao động

3.3.1. Điều kiện kiểm định

3.3.2. Chuẩn bị kiểm định

3.3.3. Tiến hành kiểm định
	· Thuyết minh

· Trình chiếu
· Vấn đáp
	· Lắng nghe

· Ghi nhận thông tin
· Trả lời vấn đáp
	435

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Tổng kết kiến thức

· Vấn đáp
	· Lắng nghe

· Ghi nhận thông tin

· Trả lời vấn đáp
	05

	4
	Hướng dẫn tự học


	Giao nội dung tự học ở nhà
	02


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Giáo trình Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh, Nguyễn Đức Lợi, NXB Giáo dục

[2] Giáo trình An toàn và môi trường công nghiệp, Hồ Thị Anh, Giáo trình trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Võ Anh Hào
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
          Trần Đình Khoa


	
	


	Giáo án số: 04 .............................
	Thời gian thực hiện: 360 phút……………………….
Tên chương: An toàn trong vận hành sửa chữa hệ thống lạnh
Thực hiện ngày........tháng......năm.......................

	
	


Tên bài: AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH


Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Kiến thức: Trang bị cho học sinh kiến thức về cách  phòng tránh và sơ cứu khi gặp các tai nạn về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác, Sơ cứu được các tai nạn xảy ra về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác
· Kỹ năng: trình bày lại được, làm được những bài tập liên quan tới kiến thức cơ bản của bài


· Thái độ: nghiêm túc, siêng năng trong quá trình học


Đồ dùng và phương tiện dạy học: phấn, bảng, máy chiếu, giáo án, bài giảng


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút


· Điểm danh, nhắc nhở nôi quy, quy chế


· Ghi sổ sổ tay giáo viên, sổ đầu bài


II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Thuyết minh

· Trình chiếu
	· Lắng nghe

· Ghi nhận thông tin
	05

	2
	Giảng bài mới
4.1.Khái niệm chung

4.2.An toàn môi chất lạnh: 

4.3.Một số quy định về quy định an toàn đối với hệ thống lạnh
4.4. Phòng tránh và sơ cứu các tai nạn khác
	· Thuyết minh

· Trình chiếu
· Vấn đáp
	· Lắng nghe

· Ghi nhận thông tin
· Trả lời vấn đáp
	245

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Tổng kết kiến thức

· Vấn đáp
	· Lắng nghe

· Ghi nhận thông tin

· Trả lời vấn đáp
	05

	4
	Hướng dẫn tự học


	Giao nội dung tự học ở nhà
	02


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Giáo trình Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh, Nguyễn Đức Lợi, NXB Giáo dục

[2] Giáo trình An toàn và môi trường công nghiệp, Hồ Thị Anh, Giáo trình trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Võ Anh Hào
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
          Trần Đình Khoa





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

















                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                                  Môn học: AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐIỆN LẠNH


                                  Lớp : …………………Khóa: ……………… .


                                  Họ và tên giảng viên: TRẦN ĐÌNH KHOA


                                  Năm học:............................................................















































Quyển số:.......




















